
TT Tên hàng hóa Đơn vị tính Số lượng

I Máy nghiền rác

1 Lưỡi dao cắt chính dùng cho máy nghiền rác Cái 28
2 Trục gắn lưỡi dao cắt máy nghiền Cái 1

3 Bạc đạn Mã số: 22214 Cái 2

4 Bạc đạn Mã số: 22210 Cái 2

5 Bạc đạn Mã số: 22208 Cái 2

6
Sàng máy nghiền

Vật liệu: Thép C45, dày 8mm
Cái 1

II Máy hấp rác

1
Bộ nung dùng cho nồi hấp khử khuẩn

-    Nguồn điện: 3 pha, 380V

-    Công suất: 21 kW/h

Bộ 2

2

Van an toàn đã bao gồm kiểm định van an toàn

-    Model: S10

-    Size: 1inch

-    Áp lực: 10 kg/cm2

Cái 2

PHỤ LỤC SỐ 01
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3

Van an toàn đã bao gồm kiểm định van an toàn

-    Model: S10

-    Size: ½ inch

-    Áp lực: 3 kg/cm2

Cái 1

4 Dầu động cơ Lít 10



Ghi chú

Dùng cho máy nghiền rác

Model: HWS-150

Dùng cho máy hấp rác

Model: NIHOPHAWA-70AT

PHỤ LỤC SỐ 01
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